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 Nếu bạn quản lý tàu, hẳn bạn đã chi trả rất nhiều cho việc tuân thủ các quy định: từ thẩm tra ISM, đến kiểm tra tình trạng của tàu theo công ước, sẵn sàng cho kiểm tra PSC, cùng vô số yêu cầu từ khách hàng và các chương trình vetting. Thế nhưng, tai nạn vẫn xảy ra — không phải do một quy định đơn lẻ bị vi phạm, mà do những “khe hở” giữa các hệ thống, giữa con người và các quy trình. Đó chính là nghịch lý của hoạt động đánh giá (audit): càng chứng minh mình “tuân thủ”, chúng ta càng có nguy cơ bỏ sót cách con tàu thực sự vận hành khi chịu áp lực. Câu hỏi đặt ra cho chủ tàu và nhà khai thác là: liệu audit có thể tiến hóa từ một công cụ chứng nhận tĩnh thành một lợi thế vận hành — giúp dự đoán trước được sự cố, giảm khiếu nại và củng cố hiệu quả thương mại?
Câu trả lời không nằm ở việc bổ sung thêm tài liệu. Đó là sự thay đổi trong triết lý audit — từ việc chứng minh hồ sơ đang có sang chứng minh rằng con tàu, con người và các hệ thống trọng yếu có thể phục hồi được khi điều kiện khắc nghiệt và từng phút đều quý giá. Nói ngắn gọn là: từ tuân thủ sang dự đoán trước.
Vấn đề của việc “ảnh chụp tức thời - Snapshot”
Các cuộc audit truyền thống giống như việc đóng băng một thời điểm. Chúng soát xét hồ sơ, xác nhận rằng việc thực tập đã được thực hiện, kiểm tra thiết bị có phù hợp tiêu chuẩn hay không. Điều này là hữu ích — nhưng chưa đủ.
Những tai nạn thực tế, sự cố suýt xảy ra và các vụ lưu giữ tàu (detention) thường xuất phát từ những tương tác mà ta hiếm khi kiểm tra:
· Việc khởi động lại sau mất điện (black-start) khi một máy phát không sẵn sàng.
· Một cơn “Lũ” báo động trong tình huống bất thường về dầu bôi trơn.
· Một tổ buồng lái phải xử lý dữ liệu thời tiết mâu thuẫn nhau vào ban đêm dưới áp lực phải tới cảng đúng lịch.
· Một ranh giới thông gió cho hàng hóa “trên lý thuyết” cần phải đóng ngay lập tức.
Đây không phải là những chi tiết phụ mà chính là những tình huống biến những sai lệch nhỏ trở thành khủng hoảng.
Dữ liệu PSC cho thấy rõ điều này. Năm 2024, vi phạm về an toàn cháy vẫn chiếm tỷ lệ khiếm khuyết lớn nhất (17,2%) trong khu vực Paris MoU; riêng cửa chống cháy chiếm 3,2%. Các phát hiện liên quan đến ISM vẫn ở mức 4,6%. Nói cách khác, những điểm yếu cũ vẫn lặp lại từ năm này qua năm khác cho thấy việc kiểm tra sự phù hợp chưa thực sự nhắm đúng vào các “chế độ trục trặc” dẫn đến lưu giữ tàu.
Ba chuyển dịch nhằm biến các cuộc audit thành lợi thế cạnh tranh
1. Thay việc kiểm tra “ảnh chụp” bằng thử khả năng chịu áp lực: Kiểm tra việc tuân thủ quy định bằng cách hỏi: “Hồ sơ có đầy đủ không?” thì dự đoán trước sẽ hỏi: “Hệ thống có trụ được dưới áp lực không?” Một cuộc thực tập ngắn có giám sát — ví dụ khôi phục việc mất điện khi cố ý loại bỏ một phần được dự phòng — sẽ tiết lộ mức độ rủi ro thực sự nhiều hơn là một biên bản về cuộc thực tập. Quan sát trực tiếp một trình tự điều khiển, xử lý báo động và thời gian phục hồi — sẽ cho các chỉ số cứng về khả năng chống chịu của hệ thống.
Một bài tập bàn tròn 10 phút buộc tổ buồng lái đối chiếu dữ liệu khí tượng mới với kế hoạch hành trình cũng rất hiệu quả. Bạn sẽ thấy cách mà các ý kiến phản biện được thể hiện, cách leo thang quyết định và cách Thuyền trưởng được hỗ trợ khi cần thay đổi kế hoạch. Đây là các chỉ dấu về văn hóa an toàn — mà văn hóa an gtoàn mới là yếu tố quyết định vào lúc 03:00 sáng trong thời tiết xấu.
2. Phát hiện “những vết nứt chân tóc” trước khi chúng mở rộng ra: Hai phương pháp thực tế có thể áp dụng toàn đội tàu:
Soát xét lại các nhiễu báo động: Phân tích 10 báo động lặp lại nhiều nhất trong 60 ngày qua và đề xuất biện pháp giảm báo động giả. “Các cơn lũ báo động” làm suy giảm hiệu suất của con người; giảm nhiễu giúp tăng khả năng phản ứng khi thực sự cần thiết.
Kiểm tra những điểm đấu nối trọng yếu: Mỗi đợt audit, hãy kiểm tra một số điểm đấu nối điện trong một hệ thống có hậu quả cao (quản lý nguồn điện, lái tàu, điều khiển ECR) để kiểm tra nhãn và độ chắc chắn. Công việc này tưởng là nhỏ, nhưng những nguyên nhân “li ti” này (nhãn sai, dây tín hiệu lỏng) có thể gây hậu quả lớn khi tàu đang có tải nặng hoặc đang điều động.
3. Biến các “điểm nóng” PSC thành bằng chứng vận hành thực tế: Cửa chống cháy và trang thiết bị cứu sinh luôn là hạng mục mà PSC hay phát hiện ra khiếm khuyết. Thay vì thêm các biểu mẫu, hãy yêu cầu minh chứng thực tế:
· Kiểm tra việc đóng tự động và kín khít của cửa chống cháy có tính thời gian.
· Kiểm tra xuồng cứu sinh bằng việc cho khởi động máy và thông tin liên lạc — không nên chỉ soát xét hồ sơ.
Nếu rủi ro cháy hàng hóa là đáng kể, hãy lấy mẫu một sơ đồ xếp hàng hiện tại và đánh giá cách phân vùng rủi ro và khả năng đóng thông gió đối với hàng nguy hiểm. Những kiểm tra này nhanh, thực tế và bám sát với những khiếm khuyết thường dẫn đến việc lưu giữ tàu.
An ninh mạng giờ là một hệ thống an toàn
Số hóa khiến rủi ro mạng không còn là vấn đề CNTT đơn thuần mà là vấn đề về hành hải và động lực đẩy. IMO đã cập nhật Hướng dẫn quản lý rủi ro an ninh mạng hàng hải (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.3) năm 2025, nhấn mạnh việc tích hợp rủi ro mạng vào hệ thống quản lý an toàn thay vì bổ sung vào đó một cách rời rạc.
Một dấu hiệu thực tế trong audit là thực tập an ninh mạng trong 2 phút (ví dụ hỏng một trạm dẫn tàu hoặc tín hiệu thời gian bị giả mạo) để kiểm chứng sự suy giảm của quy trình vận hành: các cảm biến dự phòng, Hải đồ giấy dự phòng, giao thức liên lạc.
Tại Mỹ, United States Coast Guard ban hành quy định gần đây về an ninh mạng trong Hệ thống Vận tải Biển (có hiệu lực 16/7/2025), yêu cầu các tàu phải có Kế hoạch An ninh mạng, một Sĩ quan phụ trách an ninh mạng và các biện pháp phát hiện–ứng phó–phục hồi với một sự cố an ninh mạng. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý xem an ninh mạng là một phần không thể tách rời của an toàn và an ninh hàng hải. Hy vọng là PSC và các chính quyền hàng hải cc1 nước cũng sẽ làm tương tự.
Quản trị phải thực sự là “quản trị”
Audit thường dừng ở cửa kín nước, nhưng các quyết định về tổ chức mới là yếu tố quyết định trong nhiều vụ nghiêm trọng. Có hai cải tiến nhỏ nhưng hiệu quả:
DPA “can dự trực tiếp” chứ không chỉ đọc lại báo cáo: Mời DPA tham gia một phần audit trực tuyến ngắn để soát xét hai quyết định có rủi ro cao gần nhất (ví dụ cho tàu khởi hành với thiết bị hoãn sửa) và cách mà bộ phận trên bờ hỗ trợ Thuyền trưởng. Một cuộc trao đổi 15 phút sẽ biến DPA từ một người phỏng vấn sau tai nạn thành một người đồng hành trước khi xảy ra tai nạn.
Các bài học một trang: Lưu trữ những bài học chính xác từ các sự cố gần đây trong ngành và đưa ra một thay đổi quy trình cụ thể đã được áp dụng trên tàu. (ví dụ: điều chỉnh lại ngưỡng dầu bôi trơn trước khi rời cảng; tinh chỉnh quản lý báo động sau một sự cố mất điện). “Bài học kinh nghiệm” chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng làm thay đổi hành vi.
Vì sao lãnh đạo cần quan tâm đến audit theo hướng dự đoán trước (ngoài yếu tố an toàn)
Audit theo hướng dự đoán trước tạo ra giá trị kinh tế. Nó rút ngắn thời gian phục hồi từ một sự cố bất thường, giảm nguy cơ bị lưu giữ tàu và mất thời gian thuê tàu (off-hire) và tạo các bằng chứng cho ngân hàng, bảo hiểm và người thuê tàu thấy rằng đội tàu có thể chịu được các xáo trộn. Một phụ lục tinh gọn cho audit ISM hiện tại là nên có  các cuộc thực tập dưới áp lực, rà soát các tín hiệu yếu, kiểm tra các điểm đấu nối, các vấn đề về rủi ro hàng hóa, thực tập an ninh mạng và một phần về quản trị — sẽ tạo ra bằng chứng truy vết được (video diễn tập có đóng dấu thời gian, ảnh chụp màn hình báo động, sơ đồ xếp hàng có chú thích, biên bản trao đổi với DPA) mà không làm tăng giấy tờ. Nói một cách đơn giản: audit theo hướng dự liệu trước thì chi phí áp dụng thấp nhưng cái giá của việc bỏ qua lại rất cao.
Ngoài ra còn có một lợi ích “mềm” nhưng rất mạnh mẽ: sự gắn kết của thuyền viên. Khi audit chuyển từ việc “tìm biểu mẫu còn thiếu” sang “thực tập rủi ro thực tế”, nó trở thành quá trình nâng cao tính chuyên nghiệp thay vì mang tính trừng phạt. Máy trưởng và sỹ quan máy hứng khởi hơn khi được hỏi họ sẽ ưu tiên xử lý báo động thế nào trong điều kiện áp lực và họ đã làm gì để giảm báo động giả. Tổ buồng lái tự tin hơn khi được thực hành ra quyết định trong bối cảnh các dữ liệu mâu thuẫn nhau. Những bài tập nhỏ này tôn trọng chuyên môn và chuẩn bị con người cho những khoảnh khắc định hình nghệ thuật đi biển.
Lộ trình thực tế (triển khai ngay trong quý này, không phải năm sau)
· Bổ sung một thực tập tình huống chịu áp lực vào mỗi chu kỳ đánh giá nội bộ; ghi nhận thời gian phục hồi được.
· Theo dõi xu hướng 10 báo động xuất hiện nhiều nhất trên mỗi tàu; đưa ra hành động khắc phục và kiểm tra lại ở lần ghé cảng tiếp theo.
· Kiểm tra ngẫu nhiên các điểm đấu nối điện trong một hệ thống có mức độ hậu quả cao ở mỗi kỳ đánh giá.
· Chuyển hai “điểm nóng” PSC (ví dụ: cửa chống cháy, tình trạng sẵn sàng của xuồng cứu sinh) thành các bài kiểm tra/thực hành ngắn.
· Thực hiện một thực tập an ninh mạng kéo dài 2 phút; xác minh rõ sĩ quan chịu trách nhiệm và sổ nhật ký sự cố.
· Mời DPA tham gia một phần trao đổi trực tiếp ngắn để rà soát các quyết định có rủi ro cao gần đây và mức độ hỗ trợ dành cho Thuyền trưởng.
· Duy trì các “Bài học kinh nghiệm” gồm một trang từ các sự cố gần đây và chứng minh một quy trình đã được thay đổi ở trên tàu.
Đây không phải là việc tái cấu trúc lại toàn bộ Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) của bạn; mà là một phụ lục có thể truy vết, giúp hoạt động đánh giá gắn chặt hơn với các chế độ hỏng hóc trong thực tế và những kỳ vọng pháp lý mới đang hình thành.
Lợi ích chiến lược
Các lãnh đạo ngành hàng hải thường nói rằng họ muốn dự báo trước thay vì chỉ phản ứng với những gì xảy ra. Audit theo hướng dự báo trước chính là cách hiện thực hóa tham vọng đó. Nó giúp ban lãnh đạo có cái nhìn rõ ràng hơn về các rủi ro thực sự, chứng minh với người thuê tàu và các nhà bảo hiểm rằng đội tàu có khả năng hấp thụ được các cú sốc, và quan trọng nhất là chuẩn bị cho thuyền viên đối mặt với những tình huống sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhật ký cho đến khi đã quá muộn. Khi audit không chỉ dừng lại ở câu hỏi “Chúng ta có tuân thủ không?” mà chuyển sang chứng minh “Chúng ta có chịu được áp lực không?”, thì an toàn được cải thiện — và hiệu quả kinh doanh cũng vậy.
Ý tưởng rất đơn giản: audit không chỉ xác nhận xem chúng ta đang ở đâu, mà phải thực tập những điều có thể sai lệch tiếp theo. Chỉ với một vài bổ sung chính xác — thực tập tình huống chịu áp lực, truy tìm các tín hiệu yếu, kiểm tra các điểm đấu nối, câu hỏi rủi ro dựa trên hàng hóa, tăng cường khả năng chống chịu an ninh mạng và quản trị thực chất — chúng ta sẽ chuyển từ trạng thái tuân thủ sang chống chịu, và biến những ngày audit từ “các trung tâm về chi phí” thành các nền tảng tạo ra hiệu suất.
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